
17.7. Thuốc khác 

1. L-Ornithin L-aspartat 

Thành phần:  Hepa-Merz (L-Ornithin L-aspartat 5g /10ml) 

Chỉ đinh:  

Hỗ trợ điều trị/giải độc các bệnh gan nặng sau: viêm gan, di chứng viêm gan, tổn thương như 

mô gan, xơ gan.  

Liều dùng, cách dùng: 

Cách dùng: 

Dùng tiêm tĩnh mạch chậm. 

Liều dùng: 

Khuyến nghị dùng 1 g L-ornithin-L–aspartat (2 ống tiêm)/ngày trong tuần đầu tiên. Có thể tiếp 

tục dùng trong 3~ 4 tuần. Có thể thay đổi điều trị giữa dạng uống hoặc dạng tiêm cách tuần (luân 

phiên l tuần dùng thuốc tiêm, rồi 1 tuần dùng thuốc uống ở liều 3 g x 1-3 lần/ngày). 

Điều chỉnh liều dùng theo độ nặng nhẹ của bệnh. Trường hợp triệu chứng nặng, có thể tăng liều 

dùng lên 2 g (4 ống tiêm)/ ngày. Dùng liều cao hơn cần theo dõi nồng độ urê trong huyết thanh và 

nước tiểu, và điều chỉnh liều dùng nếu cần. 

Không nên dùng thuốc này cho bệnh nhân suy thận nặng (creatinin huyết thanh > 3 mg/dl).  

 Chống chỉ định: 

 Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

 Bệnh nhân suy thận nặng (creatinin huyết thanh > 3 mg/dl). 

  



2. Silymarin 

Thành phần:  Liverton 70 (Silymarin 70mg) 

Chỉ đinh:  

Thuốc hỗ trợ điều trị chức năng gan dùng trong các trường hợp suy chức năng gan, nhiễm độc 

gan do thuốc và hóa chất, viêm gan cấp và mạn tính, xơ gan, bệnh gan do rượu.  

Liều dùng, cách dùng: 

Cách dùng: 

Dùng đường uống. 

Liều dùng: 

Liverton 70: 

Người lớn: 

Liều thường dùng đối với người lớn: 2 viên x 2 – 3 lần/ngày. Có thể tăng liều gấp đôi trong 

trường hợp suy chức năng gan nặng. 

Liverton 140: 

Người lớn: 

Liều thường dùng đối với người lớn: 1 viên x 2 – 3 lần/ngày. Có thể tăng liều gấp đôi trong 

trường hợp suy chức năng gan nặng. 

 Chống chỉ định: 

Bệnh nhân quá mẫn với các thành phần thuốc. 


